
Mẫu số 01 

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, THƢƠNG NHÂN  

CHỦ CHỐT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUY PHƢỚC 

 

STT Tên thƣơng 

nhân 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số điện 

thoại đi 

dộng/Zalo 

 

Loại 

nông 

sản 

thu 

mua 

Sản 

lƣợng 

thu 

mua 

hàng 

năm 

Đ 

V 

T 

Thị 

trƣờng 

tiêu 

thụ 

chủ 

yêu 

Ghi 

chú 

1 HTX NN 

Phước Hiệp 

Giang Bắc, 

Phước Hiệp 

0986.293.550 Rau 

các 

loại 

100 Tấn Trong 

tỉnh 

Mô 

hình 1 

2 HTX NN 

Phước Hưng  

Tân Hội, 

Phước Hưng 

0935.678.147 Lúa, 

gạo 

500 Tấn Trong 

nước 

Mô 

hình 1 

3 Tống Thành 

Ân 

Nho Lâm, 

Phước Hưng 

0984.922.362 

 

Heo 76.500 

 

Kg Trong 

huyện 

 

4 Tống Thị 

Trương 

Kim Tây, 

Phước Hòa 

0796.663.155 

 

Heo 80.750 

 

Kg Trong 

huyện 

 

5 Nguyễn Văn 

Sang 

 

Quảng 

Nghiệp, 

Phước Hưng 

0917.965.176 

 

Heo 82.875 

 

Kg Trong 

huyện 

 

6 Nguyễn Hữu 

Cầu 

 

Phổ Trạch,  

Phước 

Thuận 

0392.824.494 

 

Thủy 

sản 

40 

 

Tấn 

 

Trong 

nước 

 

7 Phan Thị 

Tuyết Nga 

 

Bình Thái, 

Phước 

Thuận 

0359.826.257 

 

Thủy 

sản 

50 

 

Tấn Trong 

nước 

 

8 Võ Thị Thủy 

 

Phụng Sơn,  

Phước Sơn 

0392.416.336 

 

Lúa 1.000 

 

Tấn Trong 

nước 

 

9 Nguyễn Thị 

Yến Trinh 

 

Xuân 

Phương,  

Phước Sơn 

0398.456.127 

 

Lúa 1.000 Tấn Trong 

nước 

 

10 Dương Thị Ly 

 

Liêm Thuận, 

Phước 

Thuận 

0984.624.082 

 

Lúa 1.000 Tấn Trong 

nước 

 

11 Đỗ Thị Mới 

 

Hanh 

Quang, 

Phước Lộc 

0983.749.502 

 

Lúa 1.000 Tấn Trong 

nước 
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